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Thời gian : 07h00 - 28/03/2010 1:LẦN THI

1:HỌC KỲ

VắngVVVV00000000C15KCD1HuệVõ Thị Như1513210901

Năm phẩy Năm5.55.45.75.0003.200767C15KCD1HoàiPhan Thị Tố1513210972

VắngVVVV00000000C15KCD1LêĐào Thị1513210983

Sáu phẩy Chín6.95.85.56.0007.7008810C15KCD1HằngTrần Thị Thúy1513210994

VắngVVVV00000000C15KCD1TrangDương Thị Phương1513211245

Bảy phẩy Ba7.36.26.36.0007.8008.5910C15KCD1LoanMùi Thị Thanh1513211296

Tám phẩy Năm8.58.38.58.0008.1008.58.510C15KCD1ThủyLê Thị Thanh1513211317

Sáu6.05.86.55.0004.40076.58C15KCD1PhongTrần Quốc1513211348

Sáu6.04.95.74.0005.200979C15KCD1HằngNguyễn Thị Thúy1513211459

VắngVVVV006.30076.57C15KCD1HòaBùi Thanh15132114610

Sáu phẩy Hai6.25.44.86.0005.8007.5610C15KCD1BăngNguyễn Thị Sang15132115811

Sáu6.05.45.85.0006.3007.56.57C15KCD1HậuNgô Văn15132116012

VắngVVVV00000000C15KCD1ThanhVõ Thị Hồng15132116313

Sáu phẩy Bảy6.75.34.56.0009.100879C15KCD1NhànVõ Thị15132116714

Bảy7.06.45.77.0006.9007.5710C15KCD1UyênLê Thị Thanh15132116915

Sáu phẩy Chín6.97.07.07.0004.80077.59C15KCD1LươngTrần Thị Mỹ15132117216

Sáu phẩy Ba6.35.95.86.0004.200879C15KCD1GiangNguyễn Thị15132117717

Bảy7.06.56.07.0006.2008.579C15KCD1LiễuTrần Thị15132117818

Bảy phẩy Sáu7.66.95.88.0008.10088.59C15KCD1ThoaVũ Thị Kim15132118419

Sáu phẩy Chín6.97.18.26.0005.20086.58C15KCD1ThuỳTrương Minh15132119320

Sáu phẩy Tám6.86.46.86.0006.300878C15KCD1SangNguyễn Thị Thu15132119821

Tám phẩy Ba8.37.88.57.0008.700999C15KCD1CôngPhạm Thành15132122422

Tám phẩy Hai8.28.48.78.0008.700878C15KCD1NhungTrần Kim15132123423

VắngVVVV00000000C15KCD1TrangĐặng Thị Thu15132123624

VắngVVVV00000000C15KCD1VânBùi Thị Bích15132124725

VắngVVVV00000000C15KCD1DungĐoàn Thị Mỹ15132124826

Tám phẩy Bốn8.48.07.58.5008.5008.5910C15KCD1ÝHồ Thị Như15132125127

Tám phẩy Một8.17.97.38.5007.500998C15KCD1TràNguyễn Thị Khánh15132126028

Sáu phẩy Năm6.55.86.55.0005.8008.579C15KCD1DiệuNguyễn Thị15132126129

Năm phẩy Chín5.95.35.55.0004.60076.59C15KCD1NgaPhí Thị Thuý15132126330

Sáu phẩy Chín6.95.75.85.5008.1008710C15KCD1TìnhĐoàn Thị15132126431
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Sáu phẩy Hai6.25.45.85.0007.5007.577C15KCD1ThơTào Thị Thu15132126632

Sáu phẩy Bốn6.46.06.06.0007.30076.57C15KCD1HiếuHuỳnh Thị Thanh15132128133

Bảy7.06.57.06.0006.2009610C15KCD1CẩmDương Thị Minh15132128834

Bảy phẩy Ba7.36.86.07.5008.50098.55C15KCD1NiNguyễn Phan Quỳnh15132129335

Sáu phẩy Bảy6.75.85.06.5007.30088.58C15KCD1YếnNguyễn Hoàng15132129736

VắngVVVV006.500000C15KCD1HươngNguyễn Phan Diễm15132129837

Sáu phẩy Chín6.95.66.25.0007.1009910C15KCD1PhượngMai Thị Xuân15132130238

Bảy7.05.85.06.5006.8009910C15KCD1NgânNguyễn Thị Kim15132130339

Sáu phẩy Tám6.86.36.06.5006.200978C15KCD1HồngĐặng Thị Lệ15132131340

Sáu phẩy Sáu6.66.15.76.50050086.510C15KCD1NgátPhan Thị15132131541

Sáu phẩy Bảy6.75.95.76.0006.7007.5710C15KCD1LànhNguyễn Thị15132133142

VắngVVVV00000000C15KCD1TrinhPhan Thị Mỹ15132133343

Sáu phẩy Bốn6.46.05.56.5005.8007.56.58C15KCD1An
Nguyễn Huỳnh
Nguyên15132134044

Bảy phẩy Một7.17.17.76.5006.800778C15KCD1LanNguyễn Thị15132134445

Năm phẩy Bảy5.74.94.85.0005.4007.56.58C15KCD1DuẩnLê Văn15132135246

Sáu phẩy Bảy6.76.05.07.0006.3007.5710C15KCD1ThảoNguyễn Thị15132136447

VắngVVVV00000000C15KCD1ThuVũ Thị15132136848

Bảy phẩy Bốn7.47.47.87.0006.5007.57.88C15KCD1HiềnNgô Thị Minh15132138149

Bảy phẩy Bảy7.77.26.87.5007.700989C15KCD1HằngVõ Thị Thu15132138250

Sáu phẩy Năm6.55.97.84.0005.8007.588C15KCD1PhướcNgô Thiị15132138351

Bảy7.06.04.08.0007.10098.59C15KCD1DungPhạm Mỹ15132138852

Sáu phẩy Một6.16.08.04.0004.40086.57C15KCD1NữTrần Lâm Tôn15132139153

Sáu phẩy Một6.16.38.04.5003.200976C15KCD1TiênHuỳnh Trần Thủy15132140454

Sáu phẩy Chín6.96.68.25.000900658C15KCD2ThủyLê Thị Thu15132108455

Tám phẩy Hai8.27.58.07.000900999C15KCD2PhươngPhạm Nguyễn Hoài15132108556

Bảy phẩy Tám7.87.18.26.0008.5008810C15KCD2HiếuLê Thị Thu15132108657

Sáu phẩy Chín6.96.18.24.000900679C15KCD2NhânNguyễn Thị15132109658

Sáu phẩy Bảy6.76.88.05.500800558C15KCD2LinhLê Hải15132110159

Tám phẩy Một8.17.98.37.5009007710C15KCD2TuyềnVõ Thị Ngọc15132110960

Bảy7.06.37.55.000800779C15KCD2ĐứcNguyễn Minh15132111861
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Sáu6.04.84.55.0008.500678C15KCD2HàLê Thị Thúy15132112862

Sáu phẩy Sáu6.65.96.35.500800778C15KCD2HằngNguyễn Thị15132113963

VắngVVVV00800787C15KCD2ThơmPhạm Hương15132114764

Bảy phẩy Hai7.26.98.35.5008.500669C15KCD2DungTrương Thị Mỹ15132114965

Bảy phẩy Hai7.26.67.26.0008007710C15KCD2ÂnPhạm Thị Kim15132115066

Tám phẩy Năm8.58.47.79.0008008910C15KCD2ThảoNguyễn Mai15132115467

Sáu phẩy Hai6.25.57.04.000900657C15KCD2LêHà Thị15132115568

Sáu phẩy Tám6.85.87.54.0008007710C15KCD2LợiLê Thị Cẩm15132115769

Năm phẩy Chín5.94.27.31.0009006610C15KCD2HồngNguyễn Tuyết15132115970

Bảy phẩy Hai7.26.08.04.000900988C15KCD2HiềnNguyễn Thu15132117171

Năm phẩy Bảy5.75.08.02.0008.500755C15KCD2HàTrần Thị Thu15132117672

Sáu phẩy Sáu6.65.87.54.000800778C15KCD2BìnhNguyễn Thị Thanh15132118673

Sáu phẩy Chín6.96.08.04.000900787C15KCD2DungNguyễn Thị Kim15132119174

Năm phẩy Năm5.54.77.32.000800665C15KCD2ViệtVăn Hữu15132119675

Sáu phẩy Bảy6.76.37.55.0007.500768C15KCD2NhungTrương Thị Tuyết15132120176

Sáu phẩy Năm6.55.57.04.0009006510C15KCD2HiềnPhạm Thị15132121177

Sáu phẩy Ba6.35.18.22.0008006710C15KCD2TrangĐoàn Thị Huyền15132121678

VắngVVVV00800765C15KCD2CúcNguyễn Thị15132122179

Sáu phẩy Hai6.25.17.23.000800778C15KCD2TrungĐoàn Ngọc15132122280

Bảy phẩy Một7.16.37.55.000900788C15KCD2VânLê Thị Hải15132122581

Sáu phẩy Chín6.96.46.86.000800778C15KCD2ThuỷLê Thị Thanh15132122982

Sáu phẩy Sáu6.66.86.57.000800755C15KCD2ÝNguyễn Thị Như15132123583

Sáu phẩy Bốn6.45.77.34.000800759C15KCD2NgaTrần Thị Thu15132124184

Sáu phẩy Năm6.54.87.52.000900988C15KCD2AnhVũ Thị Vân15132124385

Năm phẩy Một5.13.74.33.000900656C15KCD2LyNgô Thi Hà15132125886

Bảy7.06.27.35.000900976C15KCD2LiênKa Thị15132125987

Sáu phẩy Một6.15.67.24.000900755C15KCD2HươngHoàng Thị Thu15132127088

Năm phẩy Ba5.34.06.02.0008.500765C15KCD2AnhNguyễn Thạch Cẩm15132127589

Sáu phẩy Một6.14.54.05.000900779C15KCD2NyLê Thị Thu15132128090

Năm phẩy Ba5.34.96.83.0007.500753C15KCD2ChiêuBùi Thanh15132128691

Năm phẩy Ba5.33.56.01.000900767C15KCD2QuangNguyễn Ngọc15132129292
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Sáu6.05.95.86.000800655C15KCD2HùngTrần Việt15132129993

Năm phẩy Năm5.54.53.06.000900575C15KCD2NamTrần Văn15132130094

Năm phẩy Năm5.55.25.35.0007.500753C15KCD2TrangTrần Phạm Huyền15132132195

Sáu6.05.34.56.000800775C15KCD2NguyênNguyễn Thị15132132396

Sáu phẩy Sáu6.65.75.36.0008007610C15KCD2HươngTrần Thị Kiều15132132697

Sáu6.05.04.06.0008.500875C15KCD2PhongTrương Thanh15132132798

VắngVVVV00000000C15KCD2PhươngTrần Thị Hoài15132133499

Bảy phẩy Ba7.36.65.28.000900977C15KCD2NguyênĐặng Thị Khải151321337100

Năm phẩy Bảy5.75.34.56.0007.500656C15KCD2TuấnNgô Quang151321339101

Năm phẩy Hai5.24.32.56.000700657C15KCD2DiệuNguyễn Thị Xuân151321341102

Tám phẩy Một8.17.45.79.000900999C15KCD2TiềnNguyễn Văn151321351103

Tám phẩy Hai8.27.56.09.000900999C15KCD2HậuNguyễn Hường Như151321365104

Năm phẩy Năm5.54.23.35.000800668C15KCD2NhungTrần Thị151321373105

Năm phẩy Sáu5.64.33.55.000900667C15KCD2LâmHuỳnh Văn151321387106

VắngVVVV00000000C15KCD2GiàuTrần Ngọc151327901107

Bốn phẩy Chín4.94.03.05.000700088C15KCD3TiếpNgô Thị151321083108

Năm5.05.15.25.000500068C15KCD3QuangTrần Mai151321088109

Bốn phẩy Hai4.24.03.05.000500066C15KCD3LiênHoàng Thị151321100110

VắngVVVV00000005C15KCD3ChiếnHuỳnh Thị151321103111

Bốn phẩy Chín4.94.94.85.000500078C15KCD3CườngKhiếu Xuân151321104112

Năm phẩy Ba5.35.25.35.0006.200078C15KCD3MiHuỳnh Thị Diễm151321106113

Bốn phẩy Tám4.84.64.25.000500078C15KCD3HiếuNguyễn Thị151321115114

Năm phẩy Một5.14.43.75.000700088C15KCD3TrangTrần Thị Thu151321117115

Bốn phẩy Chín4.94.53.55.500600078C15KCD3DungNguyễn Thị Thu151321126116

VắngVVVV00700088C15KCD3HuyềnLương Thị151321137117

Bốn phẩy Ba4.33.73.34.000500078C15KCD3ĐôngPhạm Thị Phú151321144118

Năm phẩy Tám5.85.75.36.000700088C15KCD3NgaTrần Ngọc Thanh151321148119

Năm phẩy Hai5.25.86.05.500400068C15KCD3ViễnTạ Thị Uyên151321156120

Sáu phẩy Năm6.55.95.76.0005.6008.579C15KCD3ThủyNguyễn Thị Thu151321162121

Bảy phẩy Ba7.37.97.28.500800099C15KCD3ThươngNgô Thị Trung151321164122

Năm phẩy Bốn5.45.74.86.500500078C15KCD3ThúyTrần Thị Thu151321175123
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Năm phẩy Bốn5.45.45.85.000700086C15KCD3VânTrương Thị Hà151321181124

Năm phẩy Sáu5.66.35.07.500500068C15KCD3ThuNguyễn Thị151321183125

VắngVVVV00000006C15KCD3TuyếtPhan Thị Ánh151321187126

Năm phẩy Một5.15.44.26.500500068C15KCD3MạnhLý Văn151321194127

Sáu phẩy Một6.17.15.29.000500068C15KCD3ThảoTrần Thị Phương151321197128

Sáu phẩy Bốn6.46.85.58.000700088C15KCD3NhãNguyễn Song151321204129

Năm phẩy Năm5.55.43.77.000600088C15KCD3LongĐỗ Hải151321205130

Bốn phẩy Chín4.94.93.36.500500078C15KCD3VũNguyễn Quang151321206131

Bốn phẩy Bảy4.74.73.36.000600066C15KCD3NhậtNguyễn Thị Kim151321207132

Bốn phẩy Bảy4.74.73.36.000500068C15KCD3SơnDương Hiển151321230133

Sáu phẩy Hai6.26.54.58.500700088C15KCD3DuyNguyễn Hồng Đức151321244134

Năm phẩy Năm5.55.23.86.500700088C15KCD3PhượngHuỳnh Thị151321246135

Bốn phẩy Hai4.24.44.34.500300058C15KCD3HươngTrần Thị151321267136

Bốn phẩy Chín4.94.93.26.500500078C15KCD3ThươngNguyễn Thị Hoài151321271137

Bốn phẩy Chín4.95.65.26.000500056C15KCD3AnhĐỗ Thị Lan151321273138

Sáu phẩy Hai6.26.56.07.000700088C15KCD3ÁnhNguyễn Thị Ngọc151321276139

Năm phẩy Sáu5.65.85.56.000600078C15KCD3NghĩaTrần Thị151321278140

Năm phẩy Tám5.86.75.87.500400078C15KCD3HiềnHoàng Thị151321287141

Bảy phẩy Hai7.27.47.27.500900099C15KCD3DũngHồ Việt151321291142

Năm phẩy Ba5.35.34.06.500700076C15KCD3TuyềnPhan Thị Bích151321294143

Năm phẩy Sáu5.65.96.25.500700076C15KCD3HuyềnLê Thị151321308144

Sáu6.06.67.26.000600078C15KCD3HồngTrần Thị Xuân151321317145

Năm phẩy Chín5.96.07.05.0006.400088C15KCD3HiềnPhạm Thị Thu151321322146

Năm phẩy Chín5.96.57.06.000700076C15KCD3ThúyTrương Thị Diệp151321336147

Sáu phẩy Năm6.56.47.35.500800099C15KCD3HằngNgô Thị Thu151321343148

VắngVVVV00000006C15KCD3HươngCù Thị Thanh151321353149

Sáu6.06.76.37.0005.400078C15KCD3TrungLê Sỹ151321357150

Sáu phẩy Một6.15.95.36.500800098C15KCD3BìnhNguyễn Thị151321360151

VắngVVVV00600066C15KCD3ÝNguyễn Thị Như151321361152

Bốn phẩy Chín4.95.03.07.000600066C15KCD3ViHòng Thị Tường151321362153

Bảy phẩy Một7.18.07.09.000700088C15KCD3AnhNguyễn Thị Hoài151321370154
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1:HỌC KỲ

Bốn phẩy Chín4.95.35.05.500400068C15KCD3MinhNguyễn Thị151321372155

Năm phẩy Tám5.86.16.26.000600078C15KCD3NaTrần Thị Thuý151321375156

Năm phẩy Chín5.95.95.86.000700088C15KCD3LyNguyễn Thị Ly151321378157

Năm phẩy Sáu5.66.56.56.500400068C15KCD3TâmLê Thị151321394158

Bốn phẩy Chín4.95.36.04.500400068C15KCD3NgoanĐào Thị151321399159

Bốn phẩy Sáu4.64.63.26.000600066C15KCD3AnhĐặng Thị Kiều151321400160

Sáu phẩy Ba6.35.15.25.0005.8008.5810C15KCD4ÁnhTrần Thị Ngọc151321087161

Sáu6.05.24.36.0004.5007.589C15KCD4TrangNgô Thị Huyền151321091162

Sáu phẩy Ba6.35.55.06.0006.10087.58C15KCD4HữuPhạm Văn151321095163

Sáu phẩy Sáu6.65.45.75.0007.80087.59C15KCD4ThùyVõ Thị151321107164

Bảy phẩy Tám7.87.45.89.0007.2008.5810C15KCD4HàNguyễn Thị Cẩm151321108165

Tám phẩy Năm8.58.58.09.0008.300989C15KCD4NaMai Ty151321110166

Sáu phẩy Bảy6.75.57.04.0007007.58.510C15KCD4NgaHoàng Thị Hoài151321114167

Sáu phẩy Tám6.86.06.06.0005.6008.5810C15KCD4ViChế Thị Hà151321120168

Bảy phẩy Năm7.56.15.27.0008.7009910C15KCD4NhànLê Thị151321122169

VắngVVVV00000000C15KCD4ThưLê Thị Anh151321130170

Sáu phẩy Ba6.35.45.85.0006.3008.57.58C15KCD4ÁnhNguyễn Thị Hồng151321132171

Bảy phẩy Một7.15.95.86.0007009910C15KCD4LinhLỹ Thị Thùy151321133172

Bảy phẩy Chín7.97.47.87.0007.2008.5910C15KCD4HuyềnVõ Thị Thanh151321140173

Bảy7.06.58.05.0006.80087.59C15KCD4DiễmĐoàn Thị151321142174

Bảy phẩy Sáu7.67.37.57.0006.5008.5810C15KCD4VũTrần Xuân151321153175

Bảy7.06.47.75.0006.300889C15KCD4AnhHà Thế151321168176

Bảy phẩy Ba7.37.06.08.000600889C15KCD4DungNguyễn Thị Việt151321173177

VắngVVVV00000000C15KCD4HoaBùi Thị151321174178

Bảy phẩy Năm7.57.47.87.0006.7007.57.59C15KCD4TùngHồ Khánh151321199179

Tám phẩy Bốn8.48.17.78.50070010109C15KCD4ThủyNguyễn Thị Bích151321208180

Tám phẩy Một8.18.07.58.5006.700999C15KCD4OanhTrần Thị Loan151321209181

Bảy phẩy Bảy7.77.27.37.000800988C15KCD4HàNguyễn Thị Gái151321215182

Bảy phẩy Sáu7.67.27.37.0007009.58.58C15KCD4ĐứcPhạm Văn151321219183

Bảy phẩy Năm7.56.96.37.5006.7009.589C15KCD4QuanhPhạm Thị Trú151321223184

Sáu phẩy Bốn6.45.86.55.0006.3007.57.58C15KCD4DươngNguyễn Trương151321227185
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Năm phẩy Tám5.84.66.23.0005.500888C15KCD4TinNguyễn Duy151321233186

Sáu phẩy Năm6.55.36.54.0007.70087.59C15KCD4ThuýPhan Thị Thu151321238187

Sáu phẩy Sáu6.65.86.55.00070087.58C15KCD4ThànhTrần151321239188

Sáu phẩy Chín6.96.36.56.0005.5008.5810C15KCD4AnhTrần Thị Vân151321242189

Bảy7.06.67.26.0006.70087.58C15KCD4ChiTrần Thị Kim151321253190

Sáu phẩy Hai6.25.46.84.0005.500888C15KCD4TuấnTrần Văn151321255191

Tám phẩy Một8.17.77.38.0006.20091010C15KCD4VịĐặng Xuân151321256192

Sáu phẩy Sáu6.65.67.24.0007008.588C15KCD4AnhTrần Thị Vân151321262193

Sáu6.05.07.03.0006007.57.58C15KCD4TâmNguyễn Thanh151321269194

Sáu phẩy Ba6.35.57.04.0005.700888C15KCD4NhiTrương Thị Thục151321284195

Sáu phẩy Hai6.25.26.34.0005.2008810C15KCD4HằngNguyễn Thị151321289196

Sáu phẩy Năm6.55.46.84.000700889C15KCD4MãiDương Thị151321295197

Sáu phẩy Bốn6.45.86.55.0007007.57.57C15KCD4QuangHoàng Nhật151321296198

Bảy phẩy Bảy7.77.46.88.0007.500988C15KCD4TrangNguyễn Thị Minh151321306199

Bảy phẩy Sáu7.66.95.88.0007.5008.599C15KCD4LuậnNgô Minh151321307200

Bảy phẩy Hai7.26.96.27.5006.3008.588C15KCD4YếnHồ Thị Kim151321314201

Sáu phẩy Bảy6.76.26.36.0006.3007.57.58C15KCD4TrungNguyễn Chí151321318202

Sáu phẩy Năm6.55.44.86.0005.7008.5108C15KCD4ThuNguyễn Thị Giáng151321332203

Sáu phẩy Ba6.35.16.24.0006.70097.58C15KCD4HoàngLê Bá151321345204

Sáu phẩy Bốn6.45.46.74.0006.600978C15KCD4HàNguyễn Thị151321346205

Sáu phẩy Một6.15.06.04.0006.1008.57.58C15KCD4HuyPhùng Quang151321348206

Sáu phẩy Tám6.85.45.85.00060091010C15KCD4NgọcNguyễn Thị Như151321349207

Sáu phẩy Sáu6.66.07.05.0005.300889C15KCD4TràNguyễn Thị151321350208

Năm phẩy Tám5.84.76.33.000500889C15KCD4TýNguyễn Thị151321366209

Bảy phẩy Hai7.26.57.06.0006.500989C15KCD4ThuýNguyễn Thanh151321367210

Sáu phẩy Chín6.95.94.87.0006.8008810C15KCD4HiệpHuỳnh Thị Mỹ151321371211

VắngVVVV00000000C15KCD4TrangTrương Quỳnh151321389212

Bảy phẩy Hai7.27.06.57.5006.20087.59C15KCD4ThànhHuỳnh Thị Kim151321393213

VắngVVVV00000000C15KCD4PhươngNguyễn Thị Tố151321403214

Sáu phẩy Tám6.86.36.56.0007.400697C15KCD5LinhPhan Thị Nhật151321093215

Sáu phẩy Một6.15.44.86.0005.800689C15KCD5NụLê Thị151321094216
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Sáu phẩy Ba6.35.44.86.0006.400789C15KCD5HoàngNguyễn Đình151321111217

Năm phẩy Năm5.54.23.35.0006.800589C15KCD5BôngPhạm Thị151321112218

Sáu phẩy Bốn6.45.44.86.0006.800699C15KCD5TháiĐàm Thị151321113219

Sáu phẩy Sáu6.65.34.06.5007.600889C15KCD5HoaNguyễn Thị151321119220

Sáu phẩy Năm6.55.44.36.5005.8007.5910C15KCD5ThủyHồ Thị Bích151321121221

Sáu phẩy Bốn6.46.05.56.5006.200589C15KCD5ChungTrần Thị Kim151321125222

Bảy phẩy Một7.16.15.27.0006.60081010C15KCD5TínhTrần Thị151321127223

Bảy phẩy Một7.16.76.37.0007006810C15KCD5ThủyTrần Thị Thu151321135224

Sáu phẩy Năm6.55.04.06.0007.4007910C15KCD5OanhTrần Thị Tố151321136225

Sáu phẩy Bốn6.45.16.24.0007.800789C15KCD5PhươngNguyễn Thị Ánh151321141226

Sáu phẩy Hai6.25.16.24.0007.600689C15KCD5MyCái Thị Hà151321143227

Sáu phẩy Sáu6.65.55.06.0007007810C15KCD5LiênPhan Thị Kim151321151228

Sáu phẩy Bảy6.76.16.26.0006.600789C15KCD5MậnBùi Thị Bích151321152229

Bảy phẩy Ba7.36.56.07.0007.200899C15KCD5TùngBạch Thị Kim151321179230

Bảy phẩy Hai7.26.96.27.5008.200589C15KCD5HươngLê Thị Thanh151321180231

Bảy phẩy Năm7.56.96.77.0008.4006810C15KCD5HuyNguyễn Quý Thái151321182232

VắngVVVV007.400566C15KCD5QuốcPhan Phước151321185233

Sáu phẩy Sáu6.66.06.06.0007.600589C15KCD5NhungNguyễn Thị151321189234

Tám phẩy Hai8.28.08.08.0009006810C15KCD5KhoaNguyễn Đình151321192235

Bảy phẩy Sáu7.67.67.67.5007.2006710C15KCD5ThọPhạm Thị Mỹ151321200236

Bảy phẩy Ba7.36.87.56.0007.200799C15KCD5ThuPhan Thị Ngọc151321203237

Sáu phẩy Bảy6.76.46.76.0007.600677C15KCD5NguyênLê Đình151321210238

Sáu phẩy Sáu6.66.36.06.500700678C15KCD5HiếuĐặng Thanh151321212239

Sáu phẩy Tám6.86.46.86.000800588C15KCD5NgaBùi Thị Mỹ151321218240

Bảy phẩy Một7.17.06.97.0007.200787C15KCD5ThảoĐặng Thị Kim151321231241

Tám8.07.46.88.0008.4008109C15KCD5Vy
Nguyễn Trương
Tường151321245242

Bảy phẩy Ba7.37.57.08.0007.200687C15KCD5NgânNguyễn Song Kim151321249243

VắngVVVV00000000C15KCD5NyVũ Phan Yến151321250244

Bảy phẩy Ba7.37.07.07.0006.800798C15KCD5PhượngPhạm Thị151321252245

Sáu phẩy Ba6.36.45.87.0007.600655C15KCD5NhànTrần Thanh151321254246
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Bảy phẩy Một7.16.76.37.0007.8004810C15KCD5HằngNguyễn Thị Thanh151321265247

Năm phẩy Chín5.94.95.84.0008.200578C15KCD5LuậtNguyễn Tiến151321277248

Sáu phẩy Chín6.95.96.25.5007.6008710C15KCD5AnhTrần Ngọc151321279249

Sáu phẩy Một6.15.16.24.0009.200667C15KCD5PhươngNguyễn Vũ Thu151321282250

Sáu phẩy Chín6.95.96.85.0007.600988C15KCD5DungNguyễn Trần Minh151321301251

Bảy phẩy Hai7.26.27.35.0007.4009810C15KCD5HiềnNguyễn Lê Ái151321304252

VắngVVVV00000000C15KCD5VânHuỳnh Thị Bích151321305253

Bảy phẩy Ba7.36.87.06.5007.800987C15KCD5ThànhNgô Đức151321312254

Sáu phẩy Ba6.36.87.06.5007.200465C15KCD5HạnhPhạm Thị151321319255

Bảy7.06.47.05.800800689C15KCD5HuệNguyễn Thị Hoa151321320256

Sáu phẩy Sáu6.66.06.55.5008.800587C15KCD5MinhTrương Thị Ánh151321324257

Năm phẩy Chín5.94.96.83.0007.600678C15KCD5TrinhNguyễn Thị Thuỳ151321356258

Bảy7.05.85.06.5008.2007910C15KCD5TrườngĐào Văn151321359259

Sáu phẩy Ba6.35.56.54.5007.400679C15KCD5LanNguyễn Thị Bích151321363260

Bảy phẩy Hai7.26.96.87.0007.200779C15KCD5LinhLê Thị Mỹ151321376261

Bảy phẩy Hai7.26.36.56.0008.2008710C15KCD5ĐàoPhạm Thị151321379262

VắngVVVV00000000C15KCD5ThảoLê Mỹ Phương151321386263

Sáu phẩy Tám6.86.45.87.000600789C15KCD5TrâmNguyễn Thị Thuỳ151321392264

Sáu phẩy Năm6.55.56.54.5006.600889C15KCD5TrinhPhan Thị Thúy151321396265

Sáu phẩy Ba6.35.04.25.8008.400878C15KCD5VyTrần Ngọc Tường151321398266

Sáu phẩy Bảy6.75.96.25.500900687K12QTH1ĐứcVăn Ngọc122331283267

Sáu phẩy Hai6.25.56.24.800800677K12QTH1HuyPhạm122331303268

Sáu phẩy Một6.15.44.86.0004008710K14QTH1HoàngTrần Minh142332165269

Năm phẩy Ba5.34.24.34.0007.500766T14TPM1NinhPhạm Đình142120675270

100.00%270TỔNG CỘNG :

16.30%44Số sinh viên nợ2

83.70%226Số sinh viên đạt1

TỶ LỆ %SỐ LƯỢNGNỘI DUNGSTT

BẢNG THỐNG KÊ ĐIỂM TỔNG KẾT


